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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205122740 Nguyễn Thị Ngọc Ánh LAW 296 B K29LKT NỢ HP

2 29205134824 Lê Đặng Bảo Châu LAW 296 B K29LKT

3 29215124955 Đinh Minh Đức LAW 296 B K29LKT

4 27218631766 Phạm Hùng Dũng LAW 296 B K27LKT

5 29205126201 Nguyễn Thị Ngọc Giang LAW 296 B K29LKT

6 29205158068 Tạ Thị Ngọc Hà LAW 296 B K29LKT

7 29205157869 Phạm Thị Thu Hằng LAW 296 B K29LKT

8 29219430031 Phan Thế Khải LAW 296 B K29LKT

9 29205134783 Đỗ Nhật Kiều LAW 296 B K29LKT

10 27208600181 Đỗ Khánh Linh LAW 296 B K27LKT

11 28215104815 Nguyễn Văn Linh LAW 296 B K29LKT

12 29205120127 Nguyễn Thị Hương Ly LAW 296 B K29LKT

13 29215154637 Bùi Quang Minh LAW 296 B K29LKT

14 29205144436 Phạm Trần Thảo My LAW 296 B K29LKT

15 29205157977 Nguyễn Trần Hoài My LAW 296 B K29LKT

16 29205146444 Đậu Vĩnh Nghi LAW 296 B K29LKT

17 28205100569 Trần Lê Uyên Nhi LAW 296 B K28LKT

18 29205155665 Nguyễn Thị Kim Nhung LAW 296 B K29LKT NỢ HP

19 27218631400 Võ Thái Phú LAW 296 B K27LKT NỢ HP

20 29215124475 Phạm Xuân Phúc LAW 296 B K29LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205150779 Lê Trúc Phương LAW 296 B K29LKT

2 28205151094 Huỳnh Thị Ngọc Quyên LAW 296 B K28LKT

3 27218629525 Lê Trần Quang Sang LAW 296 B K27LKT NỢ HP

4 29215164302 Vũ Ngọc Sơn LAW 296 B K29LKT

5 27218639570 Nguyễn Văn Tân LAW 296 B K27LKT

6 29205136032 Nguyễn Hoài Thanh LAW 296 B K29LKT

7 29205155735 Trần Thị Hàn Thi LAW 296 B K29LKT

8 28205102664 Nguyễn Thị Kim Thư LAW 296 B K28LKT

9 29205160473 Vũ Huyền Thư LAW 296 B K29LKT

10 29215154203 Vũ Thị Minh Thư LAW 296 B K29LKT

11 29205160474 Ngô Huệ Thy LAW 296 B K29LKT

12 28205105231 Phạm Đào Huyền Trân LAW 296 B K28LKT

13 27218645630 Phạm Phú Trọng LAW 296 B K27LKT NỢ HP

14 29215160422 Võ Nguyễn Văn Trung LAW 296 B K29LKT

15 29205160425 Nguyễn Vũ Lam Tuyền LAW 296 B K29LKT

16 29205155732 Trương Thị Minh Tuyết LAW 296 B K29LKT

17 29205164904 Thái Lê Phương Uyên LAW 296 B K29LKT

18 29215147618 Lương Hoàng Vũ LAW 296 B K29LKT

19 24218607912 Hoàng Tiến Anh LAW 296 D K25LKT NỢ HP

20 29205159902 Quách Đinh Hồng Anh LAW 296 D K29LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205161355 Lê Thị Kim Anh LAW 296 D K29LKT

2 29205232216 Nguyễn Phan Thảo Anh LAW 296 D K29LKT NỢ HP

3 29204360739 Trà Thị Bảo Châu LAW 296 D K29LKT

4 29205155764 Nguyễn Thái Ái Duyên LAW 296 D K29LKT NỢ HP

5 26208635016 Nguyễn Thị Cẩm Giang LAW 296 D K26LKT

6 29204630217 Nguyễn Linh Giang LAW 296 D K29LKT

7 29205155666 Phạm Thị Hồng Giang LAW 296 D K29LKT

8 29205154530 Nguyễn Thị Lưu Hà LAW 296 D K29LKT

9 29208160669 Trần Thị Mỹ Hạnh LAW 296 D K29LKT

10 29206225025 Phạm Thị Hậu LAW 296 D K29LKT NỢ HP

11 29215147842 Nguyễn Văn Tiến Hưng LAW 296 D K29LKT

12 29205124309 Trần Thị Xuân Hương LAW 296 D K29HP-LKT

13 28215100938 Nguyễn Quốc Khải LAW 296 D K28LKT

14 29215125116 Huỳnh Quốc Khánh LAW 296 D K29LKT

15 29215135905 Trần Thanh Khiêm LAW 296 D K29LKT

16 28215149387 Nguyễn Vĩnh Khuê LAW 296 D K28LKT NỢ HP

17 29205158119 Đoàn Ngọc Phương Lan LAW 296 D K29LKT NỢ HP

18 29205143344 Trương Thị Khánh Linh LAW 296 D K29LKT

19 29215252783 Nguyễn Văn Nhật Long LAW 296 D K29LKT

20 29205152908 Thái Thị Cẩm Ly LAW 296 D K29HP-LKT

21 29205154494 Dương Thị Tuyết Ngân LAW 296 D K29HP-LKT

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/6

MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27208600087 Lê Nữ Phương Nhi LAW 296 D K27LKT NỢ HP

2 29205155693 Trương Võ Hòa Nhi LAW 296 D K29LKT

3 27207121345 Nguyễn Lam Như LAW 296 D K28LKT NỢ HP

4 29205164058 Nguyễn Hồng Nhung LAW 296 D K29LKT NỢ HP

5 29205123204 Đoàn Thị Diễm Quỳnh LAW 296 D K29LKT

6 29205155695 Huỳnh Thị Tâm LAW 296 D K29LKT

7 29205259500 Bùi Minh Phương Thảo LAW 296 D K29LKT

8 29205123203 Chu Ngọc Minh Thư LAW 296 D K29LKT

9 29205134481 Trần Anh Thư LAW 296 D K29LKT

10 29205141550 Kpuih H' Bích Thủy LAW 296 D K29LKT

11 28205151635 Nguyễn Thị Quỳnh Trang LAW 296 D K28LKT NỢ HP

12 29205140118 Lê Nguyễn Hoàng Trang LAW 296 D K29HP-LKT

13 29205165728 Nguyễn Lê Bích Trang LAW 296 D K29HP-LKT

14 28206637080 Nguyễn Thị Thảo Uyên LAW 296 D K28LKT

15 29205135341 Đinh Mỹ Vân LAW 296 D K29LKT

16 29205160689 Lê Thị Hải Yến LAW 296 D K29LKT

17 29215150216 Hồ Quý Thiên An LAW 296 F K29LKT

18 28206205196 Đoàn Thị Lan Anh LAW 296 F K28LKT

19 29205155696 Trần Thị Quế Anh LAW 296 F K29LKT

20 28215126017 Trần Xuân Bảo LAW 296 F K28LKT

21 29215127850 Đặng Gia Bảo LAW 296 F K29LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29215154801 Dương Gia Bảo LAW 296 F K29LKT

2 28205104852 Nguyễn Thị Mai Chi LAW 296 F K28LKT

3 28205253260 Đinh Thị Lệ Đào LAW 296 F K28LKT NỢ HP

4 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung LAW 296 F K29LKT

5 29205262051 Huỳnh Lê Ngọc Dung LAW 296 F K29LKT NỢ HP

6 29215151749 Dương Tấn Dũng LAW 296 F K29LKT NỢ HP

7 27218602736 Phan Nguyễn Quốc Duy LAW 296 F K27LKT

8 29205123416 Lê Thị Mỹ Duyên LAW 296 F K29LKT

9 29215154563 Lê Hữu Trường Giang LAW 296 F K29LKT

10 28205149469 Nguyễn Đặng Thuý Hiền LAW 296 F K28LKT

11 29215152720 Lê Trung Hội LAW 296 F K29LKT

12 29215158117 Phan Gia Huy LAW 296 F K29LKT

13 29215161820 Trịnh Gia Huy LAW 296 F K29LKT

14 29215165152 Bùi Nam Khải LAW 296 F K29LKT

15 29215156463 Trần Phước Khánh LAW 296 F K29LKT

16 28215149245 Nguyễn Đắc Anh Khoa LAW 296 F K28LKT NỢ HP

17 27208641508 Phạm Thị Diệu Linh LAW 296 F K27LKT

18 29205155663 Phạm Nguyễn Khánh Linh LAW 296 F K29LKT

19 28205151766 Phan Kiều Ly LAW 296 F K28LKT

20 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến LAW 296 F K28LKT NỢ HP

21 29205160116 Cao Thị Nhật Minh LAW 296 F K29LKT

22 29209452081 Võ Thị Hoài My LAW 296 F K29LKT
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MÔN THI : LAW 296 (B-D-F) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/03/2025   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206721082 Trần Cao Bảo Ngọc LAW 296 F K28LKT

2 29205165380 Cao Trần Như Ngọc LAW 296 F K29LKT

3 29201125884 Hà Nguyễn Thảo Nguyên LAW 296 F K29LKT NỢ HP

4 29206654938 Hà Thị Kim Nguyên LAW 296 F K29LKT

5 29215135893 Cao Chánh Nguyên LAW 296 F K29LKT

6 28208680328 Trương Thị Trang Nhã LAW 296 F K28LKT

7 28205206981 Trương Nguyễn Ý Nhi LAW 296 F K28LKT

8 29209524117 Trần Yến Nhi LAW 296 F K29LKT

9 29204638972 Trần Ngọc Quỳnh Như LAW 296 F K29LKT

10 29215143900 Lô Minh Phú LAW 296 F K29LKT

11 29215141835 Trương Nguyễn HoàngPhúc LAW 296 F K29LKT

12 29215144493 Kiều Quang Phúc LAW 296 F K29LKT

13 29205139959 Nguyễn Trần Ân Phương LAW 296 F K29LKT

14 28205105791 Trương Đỗ Bảo San LAW 296 F K29LKT NỢ HP

15 29205147791 Lê Dương Minh Thư LAW 296 F K29LKT

16 29205155566 Bùi Thị Hoài Thương LAW 296 F K29LKT

17 29205135017 Cao Thị Thanh Thùy LAW 296 F K29LKT

18 28215152790 Đặng Việt Trung LAW 296 F K28LKT

19 29205164744 Trương Huỳnh Mỹ Uyên LAW 296 F K29LKT NỢ HP

20 28215152916 Nguyễn Quang Lâm Vũ LAW 296 F K29LKT NỢ HP

21 29215151499 Trương Hoàng Vũ LAW 296 F K29LKT

22 29205144663 Lê Trương Hạ Vy LAW 296 F K29LKT NỢ HP
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